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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  NH: 2016-2017

Môn GDCD – Khối 12 (Chọn xã hội)
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(40 câu trắc nghiệm)



	                       
	Mã đề 132


Họ tên học sinh:..................................................................... SBD...................Lớp…………..
Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc
A. các thành viên trong gia đình tôn trọng lẫn nhau.

B. con cái phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.

C. con trai được cưng chiều hơn con gái.

D. đàn ông làm chủ trong gia đình.

Câu 2: Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong

A. quan hệ thân nhân.
B. quan hệ nhân thân.
C. quan hệ hôn nhân.
D. quan hệ tài sản.

Câu 3: Nhà nước và xã hội có trách nhiệm như thế nào để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình?

A. Tạo ra nhiều công ăn việc làm cho công dân.

B. Tạo ra các điều kiện về vật chất và tinh thần cho công dân.

C. Tạo ra cuộc sống ổn định cho công dân.

D. Chăm lo đời sống tinh thần của người dân.

Câu 4: Các hành vi tôn giáo nào sau đây bị pháp luật cấm?
A. Hoạt động tôn giáo vì mục tiêu đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

B. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

C. Hoạt động tôn giáo vì hòa bình, sống tốt đời, đẹp đạo.

D. Hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, chống phá Nhà nước.

Câu 5: Hình thức trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật là
A. trách nhiệm dân sự.
B. trách nhiệm kỉ luật.

C. trách nhiệm hành chính.
D. trách nhiệm hình sự.

Câu 6: Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt chính sách gì của Đảng ta?

A. Bình đẳng giới.
B. Đại đoàn kết dân tộc.

C. Tiền lương.
D. An sinh xã hội.

Câu 7: Trong các nghĩa vụ sau đây nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ pháp lý?

A. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

B. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già.

C. Đoàn viên thanh niên phải chấp hành Điều lệ đoàn.

D. Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 8: Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hành vi mà pháp luật ngăn cấm, đây là hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Thi hành pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Sử dụng  pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 9: Để phòng chống bạo hành trong gia đình, công dân cần

A. sống khép kín, không bày tỏ ý kiến riêng để tránh va chạm với mọi người.

B. mọi người trong gia đình cư xử ngang hàng với nhau, không cần phải lễ độ.

C. chứng tỏ quyền uy để có tôn ty trật tự trong gia đình.

D. tìm hiểu luật pháp, biết tôn trọng bản thân và mọi người trong gia đình.

Câu 10: Chị An là nhân viên cơ quan hành chính X đã nhiều lần bỏ vị trí làm việc trong giờ hành chính mà không rõ lí do. Chị An đã vi phạm pháp luật nào?

A. Vi phạm kỉ luật.
B. Vi phạm hình sự.

C. Vi phạm hành chính.
D. Vi phạm dân sự.

Câu 11: Yếu tố quan trọng nhất dùng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan là

A. niềm tin.
B. hậu quả xấu để lại.
C. nguồn gốc.
D. nghi lễ.

Câu 12: Lê Thị H đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới. Trong trường hợp này, Lê Thị H đã vi phạm

A. kỉ luật.
B. hình sự.
C. hành chính.
D. dân sự.

Câu 13: Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý?

A. Người đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
B. Người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.

C. Người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành vi đã thực hiện.

D. Người đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật.

Câu 14: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hành chính?
A. Vượt đèn đỏ gây chết người.
B. Sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

C. Buôn bán gia cầm nhiễm cúm.
D. Cướp tài sản.

Câu 15: Người lao động đình công theo quy định pháp luật đòi tăng lương, giảm giờ làm, thể hiện vai trò nào sau đây của pháp luật?

A. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

B. Pháp luật làm ổn định những quan hệ mới.

C. Pháp luật là cơ sở để tạo lập mối quan hệ đối ngoại.

D. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội.

Câu 16: Anh A ép vợ là chị B phải đẻ đến khi nào có được con trai nối dõi tông đường mặc dù hiện nay gia đình anh chị đã có 2 con gái. Việc làm của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. tài sản chung.
B. nhân thân.
C. tài sản riêng.
D. tình cảm.

Câu 17: Người điều khiển xe đạp chỉ được chở bao nhiêu người khi tham gia giao thông?

A. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi thì được chở tối đa hai người.

B. Chỉ được chở một người.

C. Chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em.

D. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 07 tuổi thì được chở tối đa hai người.

Câu 18: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. không cho phép làm.

B. quy định không làm.

C. quy định phải làm.

D. cho phép làm.

Câu 19: Vợ, chồng có quyền như thế nào trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung?

A. Chồng có quyền cao hơn vợ.

B. Vợ, chồng có quyền ngang nhau.

C. Vợ có quyền cao hơn chồng.

D. Người nào có công nhiều hơn trong việc tạo lập khối tài sản chung thì có quyền cao hơn.

Câu 20: Văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Hiến pháp.
B. Pháp lệnh.
C. Thông tư.
D. Nghị quyết.
Câu 21: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. từ 18 tuổi trở lên.
B. từ đủ 18 tuổi trở lên.

C. từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu 22: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của
A. giai cấp nông dân.
B. tất cả mọi người trong xã hội.
C. giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động.
D. giai cấp công nhân.
Câu 23: Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi vi phạm nguy hiểm cho xã hội được quy định trong
A. bộ luật Hình sự.
B. bộ luật Hành chính.
C. bộ luật Lao động.
D. bộ luật Dân sự.

Câu 24: Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến các
A. quy tắc đạo đức.
B. quy tắc ứng xử.

C. quy tắc quản lý Nhà nước.
D. quy định pháp luật.

Câu 25: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

A. quy định các hành vi không được làm.

B. các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

C. quy định các bổn phận của công dân.

D. các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.

Câu 26: Pháp luật là
A. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.

B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D. hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Câu 27: Chủ thể của hợp đồng lao động là

A. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

B. người lao động, người sử dụng lao động và viên chức nhà nước.

C. người lao động và đại diện người lao động.

D. người lao động và người sử dụng lao động.

Câu 28: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
B. các quy tắc quản lý nhà nước.

C. các mối quan hệ xã hội.
D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Câu 29: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là

A. đoàn kết giữa các dân tộc.
B. các bên cùng có lợi.

C. bình đẳng.
D. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

Câu 30: Luật Lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham quan hệ lao động là

A. cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên.
B. cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên.

C. cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên.
D. cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 31: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản pháp luật?

A. Nghị quyết của Quốc hội.

B. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
C. Quyết định của Chủ tịch nước.

D. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Câu 32: Luật Hôn nhân và gia đình nước ta quy định “vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” được thể hiện trong quan hệ nào?

A. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
B. Quan hệ tình cảm và quan hệ lợi ích.

C. Quan hệ đạo đức và quan hệ tài sản.
D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tình cảm.

Câu 33: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là
A. tuân thủ pháp luật.




B. áp dụng pháp luật

C. sử dụng pháp luật.




D. thi hành pháp luật.

Câu 34: Chính sách quan trọng nhất của nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinh doanh phát triển là

A. xúc tiến các hoạt động thương mại.
B. khuyến khích người dân tiêu dùng.

C. hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.
D. tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng.

Câu 35: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn với bên bán như đã thoả thuận, khi đó bên mua đã

A. vi phạm hình sự.
B. vi phạm dân sự.

C. vi phạm hành chính.
D. vi phạm kỉ luật.

Câu 36: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
B. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

C. Điều lệ Hội Cựu chiến binh.
D. Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 37: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự?

A. 16 tuổi.
B. 14 tuổi.
C. 18 tuổi.
D. 20 tuổi.

Câu 38: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
A. Chứa chấp hoạt động mại dâm.
B. Bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường.

C. Điều khiển xe gắn máy không có bằng lái xe.
D. Điều khiển xe máy chạy lấn tuyến.

Câu 39: Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã
A. áp dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 40: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì
A. vi phạm hình sự.
B. vi phạm hành chính.

C. vi phạm dân sự.
D. vi phạm kỉ luật.

----------- HẾT ----------
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